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Bảng lương công chức, viên chức theo hệ số
vn.lao-dong.tien-luong-luong-toi-thieu.bang-luong-cong-chuc-vien-chuc-theo-he-so
Các khoảng hệ số lương theo nhóm A3, A2, A1, B, C và tiền lương tháng tương ứng, tính bằng hệ số 
nhân với mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Mức lương là tiền 
lương theo hệ số, chưa gồm phụ cấp và chưa trừ các khoản đóng góp.

Version 2026.10.07   ·   Cập nhật 2026-07-01   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

LƯƠNG THÁNG THẤP NHẤT

3415500
đồng/tháng
Công chức C3, từ 01/07/2026

LƯƠNG THÁNG CAO NHẤT

20240000
đồng/tháng
A3.1, từ 01/07/2026

MỨC LƯƠNG CƠ SỞ

2530000
đồng/tháng
Từ 01/07/2026

DỮ LIỆU

Nhóm lương A3.1
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: A3.1   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-01

Nhóm lương A3.2
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: A3.2   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-01

Nhóm lương A2.1
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: A2.1   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-01

Nhóm lương A2.2
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: A2.2   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-01

Nhóm lương A1
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: A1   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-01

Nhóm lương B
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: B   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-01

Nhóm lương C1 công chức
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: C1 - công chức   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-01

Nhóm lương C2 công chức
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: C2 - công chức   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-01

Nhóm lương C3 công chức
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: C3 - công chức   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-01

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2



Nhóm lương C1 viên chức
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: C1 - viên chức   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-01

Nhóm lương C2 viên chức
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: C2 - viên chức   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-01

Nhóm lương C3 viên chức
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: C3 - viên chức   ·   Ngày hiệu lực: 2026-07-01

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-07-01
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ LĐ-TB&XH / BHXH Việt Nam
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng
https://chinhphu.vn/?docid=218107&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định 07/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=216606&orggroupid=2&pageid=27160
Thư Viện Pháp Luật — Lương cơ bản từ tháng 7 năm 2026 của cán bộ, công chức, viên chức kèm bảng lương
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/ho-tro-phap-luat/luong-co-ban-tu-thang-7-nam-2026-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-kem-bang-luong-
cac-bac-he-so-luong--276233.html
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=218107&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Bảng lương mới của công chức
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/du-kien-bang-luong-cong-chuc-tu-ngay-1-7-2024-119240623092825224.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công 
chức, viên chức và lực lượng vũ trang
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=13651&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Tăng lương cơ sở từ 1/7/2026
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tu-01-7-chinh-phu-tang-luong-co-so-119260517100243881.htm
Bộ Nội vụ — Bộ Nội vụ — Vụ Cải cách hành chính
https://moha.gov.vn
Thư Viện Pháp Luật — Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các bảng hệ số lương công chức, viên chức
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=13651&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=218107&orggroupid=2&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Quy định mới về tiền lương có hiệu lực từ tháng 7/2026
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/quy-dinh-moi-ve-tien-luong-co-hieu-luc-tu-1-7-2026-119260626112758079.htm
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